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KẾ HOẠCH 

Thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ năm 2023 

      

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 09/01/2023 của UBND huyện 

Hải Hậu về việc thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

năm 2023, UBND xã Hải Phương xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ban ngành, đoàn 

thể trong xã; ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật về phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ của cán bộ, Nhân dân trong xã; xây dựng và nhân rộng 

các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn xã. 

2. Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH, thực hiện 

đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn cháy, nổ, tai nạn, sự cố, không để xảy ra 

cháy, nổ lớn gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại về người và tài sản, góp phần 

thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. 

3. Tập trung đầu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ, xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình 

mới. 

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM  

1. Thực hiện nghiêm Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 21/7/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 

18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí 

thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy 

và chữa cháy; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội 

khóa 14 ngày 27/11/2019 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; các Chỉ thị của Thủ 

tướng, Nghị định của Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ. Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh Nam Định 

về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.  
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2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật, kiến thức, 

kỹ năng về PCCC, thoát nạn, thoát hiểm đến các tầng lớp Nhân dân; tiếp tục 

tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, sử dụng App Báo cháy 114 và tương tác với 

trang zalo Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Triển khai thực hiện Đề án quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng 

tháng cho đội trưởng, đội phó đội dân phòng theo Nghị quyết số 103/2002/NQ-

HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đầu tư kinh phí mua sắm, 

trang bị phương tiện và củng cố kiện toàn lực lượng dân phòng; chú trọng xây 

dựng đội PCCC cơ sở, chuyên ngành. Phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ” 

trong PCCC và xác định thời điểm vàng để chữa cháy (không quá 5 phút từ khi 

có cháy).  

- Tổ chức sơ kết việc triển khai xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn 

PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”; thực hiện nhân rộng mô hình “Tổ liên 

gia an toàn PCCC” tại 100% khu dân cư, thôn, xóm; hướng dẫn 100% hộ gia 

đình có nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh tham gia mô hình “Tổ liên gia an 

toàn PCCC” (hoàn thành trước ngày 30/6/2023); tuyên truyền, hướng dẫn 100% 

hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ (ít nhất 01 bình chữa cháy 

xách tay, thiết bị chữa cháy thô sơ) và có ít nhất 01 thành viên được huấn luyện 

nghiệp vụ PCCC; củng cố phát huy hiệu quả các mô hình an toàn PCCC, các 

điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ; tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày toàn dân phòng cháy và 

chữa cháy (04/10/2023). 

3. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC; kiểm tra việc chấp 

hành pháp luật về PCCC đối với cơ sở thuộc diện quản lý, khu dân cư có nguy 

hiểm cháy nổ cao, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, chợ...; kịp thời 

phát hiện, yêu cầu, hướng dẫn khắc phục tồn tại về PCCC; xử lý nghiêm những 

hành vi vi phạm pháp luật về PCCC. Triển khai kế hoạch, phương án PCCC góp 

phần đảm bảo ANTT các hoạt động của chính trị, văn hóa, kinh tế diễn ra trên 

địa bàn xã. Rà soát bổ sung, xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, 

phương án cứu nạn, cứu hộ theo quy định. 

- Tiếp tục theo dõi, giám sát việc chấp hành quyết định tạm đình chỉ, đình 

chỉ hoạt động đối với các cơ sở vi phạm; hướng dẫn quy trình, việc thực hiện 

khắc phục các tồn tại thiếu sót về PCCC của các cơ sở được phát hiện trong đợt 

tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo Kế 

hoạch số 4740/KH-CAT-PV01(C07) ngày 14/10/2022 của Công an tỉnh và 

Công văn số 878/UBND-CA ngày 14/10/2022 của UBND huyện. 

4. Phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng tại chỗ, trang bị phương tiện 

chữa cháy và CNCH cần thiết đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ; Triển khai cơ chế 

khuyến khích xã hội hóa đầu tư cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ tại địa phương. 
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III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Công an xã 

- Tham mưu UBND xã chỉ đạo, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể thực 

hiện hiệu quả công tác PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp 

theo); tổ chức sơ, tổng kết thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, của 

huyện về công tác PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp 

theo); kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH huyện theo quy định (hoàn thành 

trong quý I/2023 và thực hiện các năm tiếp theo). 

- Rà soát, nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung 

Luật Phòng cháy và chữa cháy; rà soát các quy định của pháp luật về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH phù hợp tình hình thực tế 

(thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo). 

- Hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể trong xã củng cố, kiện toàn, bồi 

dưỡng nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở 

(thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo); phối hợp tổ chức huấn luyện 

nghiệp vụ quản lý nhà nước về PCCC; tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày toàn 

dân phòng cháy và chữa cháy (hoàn thành trong quý III/2023 và thực hiện các 

năm tiếp theo) 

- Thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa Công an, các 

ban ngành đoàn thể trong xã về thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và CNCH theo 

Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh về huy động lực 

lượng, phương tiện và tài sản để xử lý các tình huống cháy, sự cố, tai nạn có quy 

mô lớn, diễn biến phức tạp (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo). 

- Kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện công tác PCCC và CNCH tại các ban, ngành, đoàn thể. Báo cáo Chủ 

tịch UBND xã xem xét trách nhiệm đối với các ban, ngành, đoàn thể thiếu trách 

nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả 

nghiêm trọng (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo) 

- Lực lượng Công an tham mưu UBND xã chỉ đạo các ban ngành, huy động 

các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý đối 

với các cơ sở không bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC đã bị tạm đình chỉ, 

đình chỉ hoạt động. 

-Xây dựng các mô hình bảo đảm an toàn về cháy, nổ, CNCH tại các khu 

dân cư, hộ gia đình, các địa bàn cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao (thực hiện từ năm 

2023 và các năm tiếp theo). Riêng năm 2023, tổ chức sơ kết việc triển khai xây 

dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”; 

hướng dẫn nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại 100% khu dân cư, 

thôn, xóm, tổ dân phố và hướng dẫn 100% hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản 
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xuất kinh doanh tham gia mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC (hoàn thành trước 

ngày 30/6/2023). Đảm bảo thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Trong tháng 2/2023, tổ chức rà soát, lập danh sách toàn bộ các 

hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, các hộ gia đình có nhà ở, 

tuyên truyền vận động trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ, 

tạo lối thoát nạn thứ 2, phát tờ rơi đối với từng hộ gia đình. Trên cơ sở tổng số 

hộ gia đình ở từng thôn, xóm và nội dung tiêu chí hướng dẫn mô hình “Tổ liên 

gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” của Bộ Công an, để dự tính 

tổng số mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”; “Điểm chữa cháy công cộng” 

phải thành lập trên địa bàn. Báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Công an 

huyện) để theo dõi, chỉ đạo (hoàn thành trước ngày 01/3/2023). 

Bước 2: Từ 01/3/2023 - 15/5/2023, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện xây dựng 

mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” đối với khu dân cư và 100% các hộ gia đình 

có nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, “Điểm chữa cháy công cộng” bảo đảm 

theo đúng các tiêu chí hướng dẫn của Bộ Công an, kết hợp với thực tập phương 

án chữa cháy phối hợp tại khu dân cư. Lấy lực lượng nòng cốt là Công an xã, Đội 

trưởng, Đội phó đội dân phòng, Bí thư, Xóm trưởng, Trưởng ban công tác mặt 

trận, nhân viên điện lực xã... tham gia vận động và cùng với các hộ gia đình thực 

hiện. Đối với các hộ gia đình khó khăn, nghiên cứu bố trí hỗ trợ nguồn kinh phí 

để thực hiện mô hình (hoàn thành trước ngày 15/5/2023). 

* Trong đó, yêu cầu thành lập mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC tại 

khu dân cư, như sau: 

- Mỗi Tổ liên gia gồm từ 05 đến 15 hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản 

xuất kinh doanh trở lên. Do Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định thành lập, ban 

hành quy chế hoạt động (theo mẫu hướng dẫn của kế hoạch 115/KH-UBND 

ngày 17/8/2022 của UBND huyện). 

- Mỗi hộ gia đình trong Tổ liên gia phải bảo đảm điều kiện:  

+ Có lối ra thoát nạn thứ 2; 01 bình chữa cháy xách tay; 01 dụng cụ phá 

dỡ thô sơ (xà beng, kìm cộng lực, búa, rìu...). Có hệ thống nút ấn (sử dụng 

công tắc điện hoặc nút ấn báo cháy), thiết bị báo sự cố cháy bằng âm thanh, 

ánh sáng; (1) Nút ấn lắp ở bên trong hộ gia đình: Có ít nhất 01 nút ấn tại khu 

vực sản xuất, kinh doanh; 01 nút ấn tại khu vực sử dụng để ở; (2) Nút ấn lắp ở 

bên ngoài hộ gia đình: Căn cứ điều kiện thực tế, có thể lắp đặt nút ấn tại cửa của 

từng hộ gia đình hoặc 01 nút ấn dùng chung cho nhiều hộ gia đình trong tổ 

liên gia (mỗi nút ấn sử dụng chung cho không quá 05 hộ gia đình). Nút ấn 

được lắp đặt ở độ cao từ 1,5m - 2m. 

+ Chuông, còi báo sự cố cháy bằng âm thanh (sử dụng chuông hoặc còi 

báo động): Có ít nhất 01 chuông (còi) lắp ở bên trong nhà tại vị trí phù hợp. 

Chiều cao lắp đặt thiết bị từ 2,5m - 3m. 
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+ Đèn báo sự cố (đèn chiếu sáng, đèn chớp, đèn báo cháy…): Có 01 đèn 

chiếu sáng lắp ở bên ngoài của hộ gia đình. 

+ Dây dẫn, nguồn cấp cho hệ thống: Lựa chọn tiết diện dây dẫn điện phải 

bảo đảm cấp nguồn cho tất cả chuông (còi) và đèn báo cháy của hộ gia đình 

trong tổ liên gia cùng hoạt động, nhất là chuông (còi), đèn của hộ gia đình ở cuối 

tuyến. Nguồn điện cấp cho hệ thống được đấu nối trước cầu dao tổng của hộ gia 

đình. 

Bước 3: Từ ngày 01/6/2023 - 30/10/2023, tổ chức các lớp huấn luyện 

nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 100% các hộ gia đình trên địa bàn quản lý, yêu 

cầu mỗi hộ gia đình phải có ít nhất 01 thành viên tham gia (hoàn thành trước 

ngày 30/10/2023). 

* Yêu cầu về xây dựng điểm chữa cháy công cộng: Tại các ngõ, hẻm 

sâu tập trung nhiều nhà có chiều sâu từ 50 m trở lên, xe chữa cháy không tiếp 

cận được. Mỗi điểm được trang bị 02 bình chữa cháy; xà beng, kìm cộng lực 

(căn cứ điều kiện thực tế); nội quy quản lý, sử dụng phương tiện. 

- Tăng cường phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng an toàn PCCC, CNCH, 

thoát nạn cho người dân; phấn đấu trong năm 2023, trên toàn xã mỗi hộ gia đình 

phải có ít nhất 01 người được tập huấn kỹ năng chữa cháy và CNCH; 100% 

người làm nhiệm vụ PCCC tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải được 

tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH theo quy định của 

pháp luật. Vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy; 100% 

các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện an 

toàn PCCC và chuẩn bị các phương tiện cần thiết để sẵn sàng chữa cháy, CNCH 

tại chỗ, ngay từ cơ sở (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo). 

2. Các ban ngành, đoàn thể 

- Tiếp tục nêu cao vai trò của người đứng đầu: Chủ tịch UBND xã trong 

công tác PCCC&CNCH đúng theo tinh thần của Nghị định 136/2020/NĐ-CP 

của Chính phủ trong công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH trên địa bàn. 

Cần xác định rõ Chủ tịch UBND với trách nhiệm cao nhất, chỉ đạo chung, Công 

an là lực lượng nòng cốt, huy động, phát huy sức mạnh của tập thể trong công 

tác PCCC&CNCH. 

- Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các cơ sở kinh 

doanh, bảo quản hóa chất có nguy cơ cháy, nổ cao tại khu dân cư, nơi tập trung 

đông người để có kế hoạch di dời, bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC và 

CNCH (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo). 

- Tập trung xây dựng, tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo 

dục, thực hành, diễn tập kiến thức kỹ năng về PCCC và CNCH cho học sinh, 

trong các cơ sở giáo dục, đào tạo (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo). 
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- Phối hợp với Công an xã tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC và 

CNCH cho đội ngũ cán bộ giáo viên, cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục để 

bảo đảm điều kiện triển khai có hiệu quả Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 

11/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về 

PCCC và CNCH cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục theo chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 319/TB-VPCP ngày 05/10/2022 (thực 

hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo). 

- Triển khai thực hiện Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương 

tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền 

trẻ em và bảo vệ trẻ em; Công điện số 398/CĐ-TTg ngày 02/5/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em và đẩy 

mạnh công tác phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em (thực hiện từ 

năm 2023 và các năm tiếp theo). 

- Ban truyền thanh, văn hóa: Phối hợp với Công an xã tổ chức các đợt cao 

điểm tuyên truyền pháp luật, kiến thức và kỹ năng về PCCC và CNCH; kẻ vẽ, 

căng treo panô, áp phích, khẩu hiệu, băng zôn tuyên truyền về PCCC tại các cơ 

quan, đơn vị, khu dân cư, nơi cộng cộng, trên các tuyến đường giao thông, địa 

bàn trọng điểm dễ xảy ra cháy, nổ, nhất là trong mùa nắng nóng, hanh khô, các 

hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (thực hiện từ 

năm 2023 và các năm tiếp theo). 

+ Ưu tiên bố trí khung giờ tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng 

PCCC, thoát hiểm, thoát nạn, cảnh báo nguy cơ cháy, công bố danh sách những 

cơ sở, công trình vi phạm nghiêm trọng các quy định về bảo đảm an toàn PCCC 

(thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo). 

- Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp, xây dựng kế hoạch, rà soát bổ sung 

phương án phòng chống cháy, nổ, phòng ngừa, ứng phó với các sự cố, tai nạn. 

Chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia phối hợp, hiệp đồng với lực lượng 

Công an trong công tác PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2023 và các năm 

tiếp theo). 

-Thực hiện nghiêm việc quản lý theo thẩm quyền đối với các cơ sở chuyển 

đổi công năng có nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở có tập trung đông người như quán 

karaoke, các kho hàng hóa... Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và 

pháp luật nếu buông lỏng quản lý trong cấp phép đối với các cơ sở trên địa bàn 

quản lý khi chưa bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự, PCCC (thực hiện từ 

năm 2023 và các năm tiếp theo). 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã: Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

về PCCC và CNCH vào sinh hoạt định kỳ; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên 

của các tổ chức, đoàn thể và coi việc chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH là 
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một trong những tiêu chí bình xét thi đua (thực hiện từ năm 2023 và các năm 

tiếp theo). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ kế hoạch các ban, ngành, bộ phận, các đơn vị theo chức năng, 

nhiệm vụ được phân công khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. 

 2. Chế độ thông tin báo cáo: Giao Công an xã báo cáo kết quả thực hiện 

về UBND huyện (qua Công an huyện - Đội Cảnh sát QLHC về TTXH) để tổng 

hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

 3. Giao Công an xã chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả 

việc thực hiện kế hoạch này. Quá trình thực hiện Kế hoạch có khó khăn vướng 

mắc, các đơn vị báo cáo về UBND xã (qua Công an xã) để được hướng dẫn thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

  (để báo cáo) 

- Công an huyện; 

  (để báo cáo) 

- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND xã; 

  (để phối hợp chỉ đạo) 

- Các Phòng, ban, ngành của xã; 

   (để thực hiện) 

- Ủy ban MTTQ xã và các đoàn thể; 

   (để phối hợp thực hiện) 

-    Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Tình 
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